

	TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG

	[bookmark: _GoBack]           ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - MÔN GDCD 8
NĂM HỌC : 2018 - 2019
Thời gian làm bài : 45 phút
Ngày kiểm tra: 04/12/2018



I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Học sinh củng cố toàn bộ kiến thức cơ bản đã học về: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác, Tự lập, Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư, Lao động tự giác và sáng tạo.
2. Kỹ năng: Nhận biết, khái quát, tổng hợp.
3. Thái độ: Nghiêm túc, trung thực.
4. Năng lực: Tư duy, giải quyết vấn đề, thẩm mĩ.
II. Ma trận:

	                         Mức độ


                Nội dung
	Mức độ tư duy
	

Tổng

	
	Nhận biết 
	Thông hiểu 
	Vận dụng 
	Vận dụng cao 
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Bài: Xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư
(Khái niệm, biểu hiện, ý nghĩa, học sinh cần tránh, lợi ích, ý kiến tán thành)
	4      


      1
	
	2


   0,5
	
	5


  1,25
	
	
	
	11



2,75

	Bài: Tự lập
(Khái niệm, biểu hiện, ý kiến, hành động, giải quyết tình huống)
	3  
 0,75
	
	1
 0,25
	
	2 
 
 0,5
	
	
	1

   1
	7

2,5

	Bài: Lao động tự giác và sáng tạo
(Khái niệm, biểu hiện, hành vi, cách rèn luyện)
	1
    

0,25  
	1

   
    1
	1  


0,25            
	
	1
 

0,25
	
	
	
	4


1,75

	Bài: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác 
(Khái niêm, vì sao?)
	 
	1a
    
     1
	
	1b

    2
	
	
	
	
	1

3

	Tổng: - Số câu
           - Số ý
           - Số điểm
	
8    
    1         
	
2
     2       
	
4
     1       
	
1  
   2
	
8
     2       
	
     
	
	
1
   1        
	23 câu
24 ý
10 đ

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%



III. Nội dung đề kiểm tra: (Đính kèm)
IV. Đáp án và biểu điểm:  (Đính kèm)
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        ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - MÔN GDCD 8 
NĂM HỌC: 2018 - 2019
Thời gian làm bài : 45 phút
Ngày kiểm tra: 04/12/2018



Phần I. Trắc nghiệm: (5 điểm): 
Đọc kỹ các câu sau và trả lời câu hỏi bằng cách ghi lại chữ cái đứng trước nội dung đúng vào giấy kiểm tra.
Câu 1. Cộng động dân cư là: 
A. Toàn thể những người cùng sinh sống trong một khu vực lãnh thổ hoặc đơn vị hành chính, gắn bó thành một khối, giữa họ có sự liên kết và hợp tác với nhau để cùng thực hiện lợi ích của mình và lợi ích chung. 
B. Những người cùng bộ tộc. 
C. Những người cùng sắc tộc.
D. Những người cùng sinh sống trong một khu vực lãnh thổ gắn bó và hợp tác cùng thực hiện vì lợi ích chung.
Câu 2. Biểu hiện nào sau đây thể hiện nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư?
A. Các gia đình giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
B. Trẻ em tụ tập ở quán xá, la cà ngoài đường.
C. Tổ chức cưới xin, ma chay linh đình.
D. Nghe và tuyên truyền tin đồn nhảm.
Câu 3. Biểu hiện nào thiếu văn hóa ở cộng đồng dân cư:
A. Tụ tập đánh bạc, chích hút ma túy.
B. Trẻ em đến tuổi đi học đều được đến trường.
C. Trồng cây ở đường làng, ngõ xóm.
D. Làm vệ sinh đường làng ngõ xóm.
Câu 4. Học sinh cần góp phần xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư: 
A. Tham gia tổng vệ sinh toàn trường. 
B. Tụ tập đánh bạc. 
C. Nghe và tuyên truyền tin đồn nhảm.
D. Hút, hít thử chất ma tuý. 
Câu 5. Biểu hiện nào sau đây của người học sinh chưa góp phần xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư ? 
A. Mở đài to trong giờ nghỉ của mọi người. 
B. Đi nhẹ, nói khẽ khi mọi người đang ngủ. 
C. Không nói tục, chửi bậy.
D. Vứt rác đúng nơi qui định.
Câu 6. Xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư cần tránh: 
A. Xây dựng tình cảm cục bộ theo lối dòng họ. 
B. Bảo vệ cảnh quan môi trường sạch đẹp. 
C. Xây dựng tình đoàn kết xóm giềng.
D. Xây dựng đời sống văn hoá, tinh thần lành mạnh phong phú.
Câu 7. Xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư có ý nghĩa:
A. Góp phần làm cho cuộc sống bình yên, hạnh phúc, bảo vệ và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.
B. Góp phần làm cho cuộc sống bình yên.


C. Góp phần làm cho cuộc sống bình yên, hạnh phúc.
D. Góp phần làm cho đời sống người dân ổn định, phát triển.
Câu 8. Xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư đem lại lợi ích:
A. Bảo vệ, phát huy truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc; làm cho cuộc sống bình yên, hạnh phúc.
B. Bảo vệ phát huy truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc. 
C. Làm cho cuộc sống bình yên hạnh phúc.
D. Phát huy truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc. 
Câu 9. Em không tán thành ý kiến nào sau đây về xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư ? 
A. Tham gia đội dân phòng là góp phần xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư.
B. Giúp nhau làm kinh tế để xoá đói giảm nghèo là góp phần xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư.
C. Trồng cây, làm vệ sinh đường phố, làng xóm là thể hiện nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư.
D. Học sinh dù còn nhỏ cũng có thể tham gia xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư.
Câu 10. Theo em, học sinh cần tránh việc gì để xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư? 
A. Tụ tập chơi bời, chích hút ma tuý. 
B. Vận động gia đình thực hiện các quy ước của cộng đồng. 
C. Bản thân không làm các điều xấu ở mọi nơi, mọi lúc. 
D. Tham gia các hoạt động chính trị xã hội ở cộng đồng.
Câu 11. Thế nào là tự lập?
A. Là tự làm lấy, tự giải quyết công việc của mình, tự lo liệu, tạo dựng cuộc sống của mình; không trông chờ, dựa dẫm, phụ thuộc vào người khác.
B. Là tự làm lấy, tự tạo dựng cuộc sống; không trông chờ, dựa dẫm, phụ thuộc vào người khác.
C. Là tự giải quyết công việc của mình; không trông chờ, dựa dẫm, phụ thuộc vào người khác.
D. Là tự giải quyết công việc, không cần ai nhắc nhở. 
Câu 12. Người có tính tự lập là người:  
A. Thành công trong cuộc sống, xứng đáng nhận được mọi người kính trọng. 
B. Nhận được sự tin yêu của mọi người. 
C. Gặt hái được nhiều thành công.
D. Không thất bại trong cuộc sống.
Câu 13. Biểu hiện nào thể hiện tính tự lập? 
A. Luôn dậy sớm và tự chuẩn bị bữa ăn sáng rồi đi học. 
B. Thường xuyên nhờ bạn giải bài tập.
C. Nhà giầu nên A không cần đi làm gì cả, 24 tuổi vẫn chưa có việc làm.
D. Mặc dù học lớp 8 nhưng Hoa vẫn nhờ người khác giặt đồ và dọn phòng cho mình.
Câu 14. Em tán thành ý kiến nào dưới đây nói về tự lập? 
A. Tự lập trong cuộc sống không có nghĩa là không được tìm kiếm sự hỗ trợ, giúp đỡ chính đáng của những người tin cậy khi khó khăn. 
B. Không thể thành công nếu chỉ tự lập. 
C. Những thành công do nhờ vào sự nâng đỡ bao che của người khác thì rất bền vững. 
D. Chỉ có con nhà nghèo mới cần tự lập.
Câu 15. Theo em, học sinh cần rèn luyện đức tính tự lập: 
A. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường; trong học tập, lao động và trong sinh hoạt hàng ngày. 
B. Ngay từ khi còn nhỏ.
C. Trong học tập, lao động.
D. Trong sinh hoạt hàng ngày.
Câu 16. Hành động Bác Hồ giơ đôi bàn tay và nói “Đây, tiền đây” thể hiện đức tính:
A. Tự lập.               
B. Siêng năng.               
C. Kiên trì. 
D. Siêng năng, kiên trì.
Câu 17. Biểu hiện không tự giác, thiếu sáng tạo:
A. Có lối sống tự do, cá nhân, cẩu thả.
B. Có kế hoạch rèn luyện của bản thân.
C. Suy nghĩ cải tiến phương pháp học tập, lao động.
D. Nghiêm khắc sửa chữa sai lầm.
Câu 18. Hành vi nào sau đây thể hiện lao động tự giác và sáng tạo?
A. Làm việc hết sức mình và luôn tìm tòi, cải tiến nâng cao chất lượng công việc.
B. Làm theo ý mình không cần đúng quy trình sản xuất.
C. Luôn làm theo đúng công thức đã được hướng dẫn.
D. Chỉ làm cho xong công việc mà mình được giao.
Câu 19. Theo em, những ai cần góp phần xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư ? 
A. Mỗi công dân trong cộng đồng.  
B. Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên. 
C. Tổ trưởng dân phố.
D. Một số người trong gia đình. 
Câu 20. Học sinh cần rèn luyện lao động tự giác và sáng tạo:
A. Làm việc có kế hoạch và không làm phiền đến ai.
B. Làm việc thiếu kế hoach.
C. Làm việc thiếu tự giác và sáng tạo.
D. Làm việc thiếu trách nhiệm.
Phần II. Tự luận: (5 điểm): 
Câu 1. (3 điểm):
a. Thế nào là tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác? 
b. Vì sao cần phải tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác?
Câu 2. (1 điểm): Thế nào là lao động tự giác và sáng tạo?
Câu 3. (1 điểm): Cho tình huống sau:
           Nhà cách trường có 5 km nhưng hôm nào Hà cũng được bố đưa đón bằng xe máy. Quần áo của Hà cũng được mẹ giặt và là (ủi) cho. Thấy vậy, Thanh hỏi:
- Đã là  học sinh lớp 8 rồi mà cậu chưa thể tự đạp xe đến trường và tự giặt là (ủi) quần áo 
được à?
- Hà hồn nhiên trả lời:
- Bố mẹ có yêu mình thì mới làm như vậy. Chúng mình vẫn còn nhỏ, chăm sóc là trách nhiệm của cha mẹ.
        Em có đồng ý với ý kiến của Hà không? Vì sao? 
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I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) - Mỗi câu đúng được 0, 25 điểm. 
Đọc kỹ các câu sau và trả lời câu hỏi bằng cách ghi lại chữ cái đứng trước nội dung đúng vào giấy kiểm tra.
* Đề 1: Mã đề: 135
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	C
	D
	C
	D
	D
	C
	C
	B
	A
	A
	B
	C
	A
	B
	A
	D
	D
	B
	B


* Đề 2:  Mã đề: 213
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	B
	B
	B
	B
	A
	D
	D
	A
	A
	C
	C
	C
	D
	A
	D
	C
	B
	A
	C


* Đề 1: Mã đề: 358
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	B
	C
	B
	C
	D
	A
	B
	C
	C
	A
	D
	B
	C
	D
	A
	B
	A
	A
	D


* Đề 4: Mã đề: 486
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	C
	A
	A
	B
	A
	B
	C
	C
	D
	A
	D
	D
	C
	B
	C
	B
	A
	D
	D


II. TỰ LUẬN: (5 điểm)
	Câu 1: Học sinh trả lời được 2 ý sau:
	 3 điểm

	a - Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hóa của các dân tộc; luôn tìm hiểu, tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế, văn hóa, xã hội của các dân tộc; đồng thời thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình.
	
1

	 b - Cần phải tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác: 
Vì: + Đất nước ta còn nghèo, phải trải qua chiến tranh, đồng thời mỗi dân tộc đều có những giá trị văn hóa riêng mà chúng ta không có.
      + Giá trị văn hóa tinh thần của các dân tộc khác giúp ta phát triển kinh tế, văn hóa, khoa học kĩ thuật.
	
1

1

	Câu 2: Học sinh nêu được 2 ý sau:
	1 điểm

	- Lao động tự giác là chủ động làm việc không đợi ai nhắc nhở, không phải do áp lực bên ngoài.
	0,5


	- Lao động sáng tạo là trong quá trình lao động luôn luôn suy nghĩ, cải tiến để tìm tòi cái mới, tìm ra cách giải quyết tối ưu nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả lao động.
	
0,5


	Câu 3. Bài tập tình huống
	1 điểm

	Giải quyết tình huống: 
- Em không đồng ý với ý kiến của Hà.
- Vì: + Hà thiếu tự chủ.
        +  Khuyên Hà nên tự mình đi học, tự giặt quần áo để rèn luyện tính tự lập và để bố mẹ đỡ vất vả.
	
0,25
0,25
0,5


      
      BGH duyệt                                Tổ, nhóm CM                                       Người ra đề
 
Tạ Thị Thanh Hương                                                                               Trương Thị Tuyết





